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TUẦN I 

Từ ngày 08/06 đến ngày 12/06/2025 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

- Đón trẻ và trao đổi 

với phụ huynh về tình 

hình sức khỏe của trẻ. 

- Ổn định nề nếp lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về 

lớp học, giới thiệu cô 

giáo, tên các bạn.  

- Động viên, khích lệ 

trẻ để trẻ mạnh dạn tự 

tin hơn khi đến lớp. 

- Rèn trẻ kỹ năng lấy 

đồ chơi ở các góc, cách 

chơi, và rèn trẻ biết sắp 

xếp đồ chơi ở các góc 

đúng nơi quy định. 

- KPKH: Trò chuyện 

về thời tiết mùa hè 

- Đón trẻ, cho trẻ chơi 

tự do các góc. 

- Tập thể dục buổi sáng 

theo nhạc 

- Cho trẻ tham gia hoạt 

động trải nghiệm “Tập 

làm đầu bếp nhí “Làm 

món salad trái cây” 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

Phát triển vận động 

tinh, Góc thí nghiệm và 

cát, sỏi , nước.”  

- Cho trẻ chơi một số 

trò chơi, tạo phấn khởi 

để trẻ đến lớp ngoan 

hơn, tự tin hơn. 

- Đón trẻ trò chuyện với 

trẻ về những điều mà 

trẻ thích, tạo niềm vui 

cho trẻ.  

- Ổn định nề nếp 

- Tập thể dục buổi sáng  

- Thơ “Về quê” 

- Cho trẻ chơi góc xây 

dựng “Trải nghiệm xây 

dựng trại hè, lều cắm 

trại từ vật liệu tái chế” 

- Cho trẻ tham quan 

quanh sân trường, trò 

chuyện về ngôi trường 

trẻ đang học. Cho trẻ 

ngắm nhìn cảnh vật 

xung quanh, tạo cho trẻ 

- Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

cần thiết. 

- Hướng dẫn trẻ vào 

bàn ăn sáng, tự xúc ăn, 

ăn hết xuất. 

- Cho trẻ chơi tự do. 

- Thể dục buổi sáng 

theo nhạc. 

- Dạy vận động: Ném 

bóng vào rổ 

- Tập cho trẻ chơi ở 

góc nghệ thuật, hướng 

dẫn trẻ biết chia sẻ đồ 

chơi cho bạn. 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

- Đón trẻ và trao đổi 

với phụ huynh về tình 

hình sức khỏe của trẻ. 

- Thể dục buổi sáng 

theo nhạc. 

- Ổn định nề nếp lớp. 

- Nhận biết các ngày 

trong tuần 

- Cho trẻ tìm đồ chơi 

có màu đúng với yêu 

cầu của cô. 

- Rèn trẻ kỹ năng lấy 

đồ chơi ở các góc, cách 

chơi, và rèn trẻ biết sắp 

xếp đồ chơi ở các góc 

đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ chơi ngoài 
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- Cho trẻ chơi tự do 

theo ý thích. 

- Vệ sinh, trả trẻ, trao 

đổi với phụ huynh về 

tình hình của trẻ để có 

sự phối kết hợp tốt 

trong công tác chăm 

sóc, giáo dục trẻ 

- Khuyến khích trẻ tự 

giác xúc cơm ăn và ăn 

hết suất. 

- Hoạt động chiều cho 

trẻ chọn góc chơi mà 

trẻ thích.  

- Nhận xét tuyên 

dương cuối ngày. 

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ 

trước khi về.  

- Trả trẻ: Trao đổi với 

phụ huynh về những 

khó khăn của trẻ khi 

làm quen với cô giáo 

mới và môi trường lớp 

học mới, để cho trẻ có 

thời gian thích nghi tốt 

cần sự hợp tác giữa gia 

đình  

niềm vui và thêm yêu 

mến mái trường. 

- Động viên khuyến 

khích khi trẻ làm được 

một số việc tốt: Tự xúc 

ăn, tự cất đồ dùng cá 

nhân, đến lớp ngoan 

không khóc nhè… 

- Cân đo trẻ 

- Vệ sinh, trả trẻ, trao 

đổi với phụ huynh về 

tình hình của trẻ để có 

sự phối kết hợp tốt 

trong công tác chăm 

sóc, giáo dục trẻ 

sách; Góc PTVĐ thô; 

Góc âm nhạc – hóa 

trang”. 

- Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: kê 

bàn ăn, kê ghế,… 

- Cho trẻ chơi các trò 

chơi vận động: “Cáo 

ơi ngủ à, bịt mắt tìm 

bóng”. 

- Chơi tự do theo ý 

thích. 

- Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ 

huynh tình hình trong 

ngày của trẻ. 

trời: Thu thập lá cây, 

hoa khô để làm tranh. 

 - Vệ sinh, trả trẻ, trao 

đổi với phụ huynh về 

tình hình của trẻ để có 

sự phối kết hợp tốt 

trong công tác chăm 

sóc, giáo dục trẻ. 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………… 

 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

………………………... 

……………………… 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

………………………. 

……………………… 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………… 
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TUẦN II 

Từ 15/06 đến 19/06/2026 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 - Đón trẻ, hướng dẫn 

trẻ cất cặp sách đúng 

nơi quy định. Rèn cho 

cháu biết chào hỏi cô 

giáo, bố mẹ và người 

thân khi đi học, khi về. 

 - Rèn trẻ biết chào hỏi 

khi có khách đến lớp. 

 - Cho trẻ nhảy một số 

bài hát dân vũ theo 

nhạc: Rửa tay, 

chicken… 

 - Rèn trẻ đội hình, đội 

ngũ, chạy về đúng tổ 

của mình. 

 - Hướng dẫn trẻ vào 

các góc chơi ở lớp. 

 - Giáo dục trẻ chơi 

đoàn kết với bạn, 

không giành đồ chơi, 

biết chia sẻ với bạn 

trong khi chơi. 

 - Cho trẻ chơi các góc 

chơi: “Góc đọc sách, 

Góc âm nhạc - hóa 

 - Đón trẻ, chơi tự do 

các góc. 

 - Cho trẻ nhảy một số 

bài hát dân vũ theo 

nhạc: Rửa tay, 

chicken… 

 - Làm quen với cách 

cầm bút và ngồi đúng 

tư thế 

 - Hoạt động trải 

nghiệm “Bé làm diều 

giấy” 

 - Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời, chơi tự 

do với đồ chơi trên sân 

trường  

 - Rèn trẻ rửa tay trước 

và sau khi ăn. 

 - Hoạt động chiều: 

+ Rèn trẻ tập gấp quần 

áo, cất đồ chơi đúng 

nơi quy định 

+ Cho trẻ chơi tự do ở 

các góc 

- Vệ sinh sạch sẽ trước 

- Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

cần thiết. 

- Cho trẻ chơi tự do. 

- Cho trẻ nhảy một số 

bài hát dân vũ theo 

nhạc: Rửa tay, 

chicken… 

- Vẽ cảnh quan của 

trường trong hè bằng 

nguyên vật liệu tự 

nhiên: lá cây, hoa, sỏi..” 

- Rèn kỹ năng sắp xếp 

đồ dùng gọn gàng sau 

khi chơi xong 

- Tập cho trẻ chơi ở góc 

phân vai, hướng dẫn trẻ 

biết thỏa thuận công 

việc với nhau. 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

sách; Góc PTVĐ thô; 

Góc âm nhạc”. 

- Cho trẻ chơi các trò 

chơi vận động: “Kéo 

- Đón trẻ, hướng dẫn 

trẻ tham gia ăn sáng, 

cho trẻ chơi tự do các 

góc. 

- Cho trẻ nhảy một số 

bài hát dân vũ theo 

nhạc: Rửa tay, 

chicken… 

- Hoạt động trải 

nghiệm “Trồng cây 

mầm từ hạt đậu” 

- Tập cho trẻ chơi ở 

góc xây dựng, hướng 

dẫn trẻ biết thỏa thuận 

công việc với nhau. 

- Chơi ngoài trời: Cho 

trẻ chơi tự do theo ý 

thích, chơi trò chơi 

“Chuyền bóng” 

- Rèn cháu biết tự giác 

chào hỏi khi có khách 

vô lớp, biết mời cô và 

bạn khi ăn. 

- Cho trẻ vẽ theo ý 

thích 

- Đón trẻ, cho trẻ chơi 

tự do các góc. 

- Cho trẻ nhảy một số 

bài hát dân vũ theo 

nhạc: Rửa tay, 

chicken… 

-  LQVT: Ôn số lượng 

từ 1-5 

- Rèn trẻ kỹ năng lấy 

đồ chơi ở các góc, cách 

chơi, và rèn trẻ biết sắp 

xếp đồ chơi ở các góc 

đúng nơi quy định. 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

Phát triển vận động 

tinh, Góc thí nghiệm và 

cát, sỏi, nước” 

- Khuyến khích trẻ tự 

giác xúc cơm ăn và ăn 

hết suất. 

- Hoạt động chiều cho 

trẻ chọn góc chơi mà 

trẻ thích.  

- Nhận xét tuyên 
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trang ”. 

 - Ôn cho trẻ rửa tay 

đúng các bước. 

 - Động viên trẻ tự xúc 

ăn, ăn uống vệ sinh, 

không rơi vãi thức ăn, 

ăn hết xuất. 

 - Cho trẻ chơi tự do 

theo ý thích. 

 - Vệ sinh trẻ trước khi 

về. Trao đổi với phụ 

huynh tình hình trong 

ngày của trẻ. 

khi về. 

- Trao đổi với phụ 

huynh về những biểu 

hiện trong ngày của trẻ, 

dặn dò trẻ đi học đúng 

giờ. 

co”; “Cáo và thỏ”, 

“Nhảy bao bố” 

- Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: kê bàn 

ăn, kê ghế,… 

- Chơi tự do theo ý 

thích. 

- Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ huynh 

tình hình trong ngày 

của trẻ. 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Nhận xét, tuyên 

dương trẻ. 

- Trao đổi với phụ 

huynh về sự tiến bộ 

của trẻ. 

dương cuối ngày. 

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ 

trước khi về. Trả trẻ 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

………………………... 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

………………………. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 
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TUẦN III 

Từ 22/06 đến 26/06/2026 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 - Đón trẻ, trò chuyện 

về ngày nghĩ cuối tuần, 

và những hoạt động 

của trẻ bên gia đình. 

 - Trò chuyện với trẻ về 

trang phục mùa hè  

 - Cho trẻ chơi tự do. 

 - Thể dục buổi sáng 

theo nhạc. 

- Tập cho trẻ chơi ở 

góc xây dựng, hướng 

dẫn trẻ biết thỏa thuận 

công việc với nhau. 

 - Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: kê 

bàn ăn, kê ghế,… 

 - Cho trẻ chơi các trò 

chơi: “Đuổi hình bắt 

chữ”, “Cùng bạn ghép 

tên” 

 - Chơi tự do theo ý 

thích. 

 - Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ huynh 

tình hình trong ngày 

- Đón trẻ, cho trẻ chơi 

tự do các góc. 

 - Tập thể dục buổi 

sáng. 

- Thơ “Nắng mùa hè” 

- Rèn trẻ nề nếp ăn 

ngủ, ăn không rơi vãi, 

tự giác xúc cơm ăn. 

 - Cho trẻ chơi các trò 

chơi vận động trên sân 

trường: “Hãy làm theo 

tôi” “Đóng băng” 

 - Khuyến khích trẻ tự 

giác xúc cơm ăn và ăn 

hết suất. 

- Rèn kỹ năng tự phục 

vụ bản thân. 

- Rèn trẻ ý thức tự giác 

xúc cơm ăn, ăn xong 

biết cất ghế đúng nơi 

quy định. 

 - Hoạt động chiều cho 

trẻ chọn góc chơi mà 

trẻ thích.  

 - Nhận xét tuyên 

- Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

cần thiết. 

- Thể dục buổi sáng 

theo nhạc. 

- Trải nghiệm “Tự thiết 

kế và trang trí những 

chiếc áo thun đơn giản 

bằng màu acrylic hoặc 

hạt trang trí” 

- Chơi góc phân vai 

- Hướng dẫn trẻ vào 

bàn ăn sáng, tự xúc ăn, 

ăn hết xuất. 

- Cho trẻ chơi tự do. 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

sách; Góc PTVĐ thô; 

Góc âm nhạc - hóa 

trang”. 

 - Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: đi ra 

nắng phải có mũ và che 

ô 

- Cho trẻ chơi các trò 

- Đón trẻ và trao đổi 

với phụ huynh về tình 

hình sức khỏe của trẻ. 

- Dạy vận động 

“Trườn theo hướng 

thẳng” 

- Cho trẻ chơi góc 

nghệ thuật “Âm nhạc 

– hóa trang”. 

- Cho trẻ chơi các trò 

chơi: “Làm đổ những 

cái chai”, “Trộn lẫn! 

Trộn lẫn” 

- Rèn trẻ kỹ năng bưng 

bê, giúp cô chuẩn bị 

bàn ăn. 

- Chơi tự do ở các góc 

- Rèn đội hình đội ngũ 

- Vệ sinh, trả trẻ, trao 

đổi với phụ huynh về 

tình hình của trẻ để có 

sự phối kết hợp tốt 

trong công tác chăm 

sóc, giáo dục trẻ. 

- Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

cần thiết. 

- Hướng dẫn trẻ vào 

bàn ăn sáng, tự xúc ăn, 

ăn hết xuất. 

- Cho trẻ chơi tự do. 

- Thể dục buổi sáng 

theo nhạc. 

- Trải nghiệm “Làm 

núi lửa phun trào (với 

baking soda và giấm). 

 - Dạy trẻ kỹ năng đi 

dép và cất dép đúng 

nơi quy định. 

 - Tập cho trẻ chơi ở 

góc xây dựng, hướng 

dẫn trẻ biết thỏa thuận 

công việc với nhau. 

 - Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời 

 - Cho trẻ chơi các trò 

chơi vận động: “Đi tìm 

và chạm vào”, “Cái gì 

trong hộp” 
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của trẻ. dương cuối ngày. 

 - Vệ sinh trẻ sạch sẽ 

trước khi về. Trả trẻ 

 

chơi: “Khám phá về 

mưa” “Làm bong bóng 

xà phòng” 

- Chơi tự do theo ý 

thích. 

- Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ huynh 

tình hình trong ngày 

của trẻ. 

 - Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: kê 

bàn ăn, kê ghế,.. 

 - Chơi tự do theo ý 

thích. 

 - Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ huynh 

tình hình trong ngày 

của trẻ. 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………….. 

………………………... 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

………………………. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

……………………….. 

……………………… 

……………………… 

……………………… 
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TUẦN IV 

Từ 29/06 đến 03/07/2026 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 - Đón trẻ, hướng dẫn 

trẻ cất cặp sách đúng 

nơi quy định. Rèn cho 

cháu biết chào hỏi cô 

giáo, bố mẹ và người 

thân khi đi học, khi về. 

 - Rèn trẻ biết chào hỏi 

khi có khách đến lớp. 

 - Tập dân vũ theo bài 

hát “Bé khỏe bé 

ngoan” 

- Trải nghiệm “ Làm 

công viên nước mini 

bằng bìa cattong” 

 - Hướng dẫn trẻ vào 

các góc chơi ở lớp. 

 - Giáo dục trẻ chơi 

đoàn kết với bạn, 

không giành đồ chơi, 

biết chia sẻ với bạn 

trong khi chơi. 

 - Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

thiên nhiên, Góc vận 

động”. 

 - Đón trẻ, chơi tự do 

các góc. 

 - Tập dân vũ theo bài 

hát “Bé khỏe bé 

ngoan” 

 - Ôn bài hát “Trời 

nắng trời mưa” 

 - Rèn trẻ kỹ năng tô 

màu 

- Chơi các góc: xây 

dựng, phân vai, nghệ 

thuật 

 - Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

vận động, Góc thí 

nghiệm và cát , sỏi , 

nước”.  

 - Rèn trẻ kỹ năng vệ 

sinh trước khi ăn, đánh 

răng sau khi ăn xong. 

 - Cho trẻ chơi tự do ở 

các góc 

- Rèn kỹ năng sắp xếp 

giày dép lên kệ 

 -  Vệ sinh sạch sẽ 

- Đón trẻ, trao đổi với 

phụ huynh những điều 

cần thiết. 

- Hướng dẫn trẻ vào 

bàn ăn sáng, tự xúc ăn, 

ăn hết xuất. 

- Cho trẻ chơi tự do. 

- Tập dân vũ theo bài 

hát “Bé khỏe bé ngoan” 

- Tạo hình: In hình từ 

rau củ quả 

- Tập cho trẻ chơi ở góc 

xây dựng, hướng dẫn 

trẻ biết thỏa thuận công 

việc với nhau. 

- Cho trẻ chơi các trò 

chơi trên sân trường: 

Nhảy ô số, Thả đĩa ba 

ba, đạp bóng, thuyền về 

bến 

- Dạy trẻ cách lau mặt 

đúng cách. 

- Hướng dẫn trẻ kỹ 

năng tự phục vụ: kê bàn 

ăn, kê ghế,… 

 - Đón trẻ, hướng dẫn 

trẻ tham gia ăn sáng, 

cho trẻ chơi tự do các 

góc. 

- Tập dân vũ theo bài 

hát “Bé khỏe bé 

ngoan”  

- Dạy vận động “Bật 

liên tục về phía trước” 

 - Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

thiên nhiên, Góc dân 

gian”. 

 - Rèn cháu biết tự 

giác chào hỏi khi có 

khách vô lớp, biết mời 

cô và bạn khi ăn. 

- Cho trẻ vẽ theo ý 

thích 

- Vệ sinh trả trẻ 

- Nhận xét, tuyên 

dương trẻ. 

 - Trao đổi với phụ 

huynh về sự tiến bộ 

của trẻ. 

- Đón trẻ, cho trẻ chơi 

tự do các góc. 

- Tập dân vũ theo bài 

hát “Bé khỏe bé 

ngoan” 

- Trải nghiệm: Làm 

vòng tay, vòng cổ từ 

hạt, dây len, hoặc giấy 

màu.  

- Hướng dẫn trẻ thực 

hiện các thói quen tiết 

kiệm điện và nước 

- Cho trẻ chơi các góc 

chơi ngoài trời: “Góc 

Phát triển vận động 

tinh, Góc thí nghiệm và 

cát, sỏi , nước.”. . 

- Khuyến khích trẻ tự 

giác xúc cơm ăn và ăn 

hết suất. 

- Tập làm quen với 

việc dọn dẹp bàn ăn 

sau khi ăn 

- Hoạt động chiều cho 

trẻ chọn góc chơi mà 
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- Trò chuyện với trẻ về 

trang phục mùa hè 

 - Ôn cho trẻ rửa tay 

đúng các bước. 

 - Động viên trẻ tự xúc 

ăn, ăn uống vệ sinh, 

không rơi vãi thức ăn, 

ăn hết xuất. 

 - Cho trẻ chơi tự do 

theo ý thích. 

- Vệ sinh trẻ trước khi 

về. 

trước khi về. Trả trẻ. 

Trao đổi với phụ huynh 

về những biểu hiện 

trong ngày của trẻ. 

- Chơi tự do theo ý 

thích. 

- Vệ sinh trẻ và trả trẻ. 

Trao đổi với phụ huynh 

tình hình trong ngày 

của trẻ. 

trẻ thích.  

- Rèn kỹ năng cài cúc 

áo, kéo khóa quần/áo. 

- Nhận xét tuyên 

dương cuối ngày. 

- Vệ sinh trẻ sạch sẽ 

trước khi về. Trả trẻ 
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